
STT
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính

Quyết định ban 

hành TTHC 
Lĩnh vực

Đăng ký DVC 

Toàn trình

1 1.010091

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho 

lực lượng xung kích phòng chống thiên tai 

cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2026

Quản lý Đê 

điều và Phòng, 

chống thiên tai

Toàn trình

2 1.010092

Trợ cấp tiền tuất,tai nạn (đối với trường hợp 

tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% 

trở lên) cho lực lượng xung kích phòng 

chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo 

hiểm xã hội

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2026

Quản lý Đê 

điều và Phòng, 

chống thiên tai

Toàn trình

3 1.003347

Phê duyệt, công bố công khai quy trình vận 

hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND cấp xã.

Quyết định 

2226/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2025

Thủy lợi Toàn trình

4 2.001627

Phê duyệt, công bố công khai quy trình vận 

hành đối với công trình thủy lợi lớn và công 

trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân 

cấp. 

Quyết định 

2226/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2025

Thủy lợi Toàn trình

5 1.003471

Phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an 

toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND cấp xã

Quyết định 

746/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2026

Thủy lợi Toàn trình

6 2.001621

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực 

tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn 

hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự 

toán cho UBND cấp xã thực hiện).

Quyết định 

746/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2026

Thủy lợi Toàn trình

7 1.014848 

Phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy 

lợi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã

Quyết định 

746/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2026

Thủy lợi Toàn trình

8 1.014849 

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây 

dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết 

nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; 

Xây dựng công trình ngầm do Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh phân cấp cho Chủ tịch 

UBND cấp xã

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi Toàn trình

9 1.014850 

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây 

dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết 

nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; 

Xây dựng công trình ngầm do Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh phân cấp cho Chủ tịch 

UBND cấp xã

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi Toàn trình

Phụ lục II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ 

CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch UBND thành phố)



10 1.014851 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 

cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi: Xây dựng công trình 

mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; Xây dựng 

công trình ngầm do Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi Toàn trình

11 1.014852

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây 

nổ khác trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi do Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân 

cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi Toàn trình

12 1.014853

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 

cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi: Nuôi trồng thủy sản; Nổ 

mìn và các hoạt động gây nổ khác do Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh phân cấp cho Chủ tịch 

UBND cấp xã

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi Toàn trình

13 1.014859

Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện 

thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô 

tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô 

sơ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

do Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp cho 

Chủ tịch UBND cấp xã

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi Toàn trình

14 1.014860

Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây 

lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi do Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân 

cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi Toàn trình

15 1.014862

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy do Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh phân cấp cho Chủ tịch 

UBND cấp xã

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi Toàn trình

16 1.014863

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 

cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi đối với hoạt động: du 

lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh 

doanh, dịch vụ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi Toàn trình

17 1.014864

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 

cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi: Trồng cây lâu năm; 

Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, 

phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn 

máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ do 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp cho Chủ 

tịch UBND cấp xã

Quyết định 

432/QĐ-UBND 

ngày 27/05/2026

Thủy lợi Toàn trình

18 1.014865

Thẩm định quy trình vận hành đối với công 

trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa 

do Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp cho 

Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt

Quyết định 

746/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2026

Thủy lợi Toàn trình

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=427357
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=427378


19 1.003446

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó 

thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập 

trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp xã.

Quyết định 

746/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2026

Thủy lợi Toàn trình

20 1.003440

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó 

với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp xã.

Quyết định 

746/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2026

Thủy lợi Toàn trình

21 1.003347

Phê duyệt, công bố công khai quy trình vận 

hành hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND cấp xã

Quyết định 

746/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2026

Thủy lợi Toàn trình

22 1.001662 Đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất

Quyết định 

427/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2026

Tài nguyên 

nước
Toàn trình

23 1.010736
Tham vấn trong đánh giá tác động môi 

trường (cấp xã) 

Quyết định 

1110/QĐ-UBND 

ngày 10/4/2025

Môi trường Toàn trình

24 1.014259
Quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản

Quyết định 

616/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2026

Địa chất và 

khoáng sản 
Toàn trình

25 1.004680

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc 

Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các 

loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 

loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn 

gốc từ nuôi trồng

Quyết định 

2528/QD-UBND 

ngày 27/8/2026

Thủy sản Toàn trình

26 1.004656

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc 

Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các 

loài động vật, thực vật hoãng dã, nguy cấp; 

loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn 

gốc khai thác từ tự nhiên

Quyết định 

2528/QD-UBND 

ngày 27/8/2026

Thủy sản Toàn trình
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